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1 232705 Nguyễn Hoàng An 20/11/2005 Cần Thơ DH23KMT01

2 234237 Nguyễn Thị Huỳnh Anh 19/09/2005 An Giang DH23TIN04

3 234330 Võ Nguyễn Vân Anh 10/12/2005 An Giang DH23TIN04

4 236940 Lý Tôn Bảo 17/01/2005 An Giang DH23KMT01

5 232684 Nguyễn Văn Có 15/05/2004 Tiền Giang DH23KMT01

6 234634 Huỳnh Văn Đặng 03/05/2005 Đồng Tháp DH23TIN04

7 225633 Phạm Tấn Đạt 15/11/2004 Cà Mau DH22KPM01

8 234278 Phạm Thành Đạt 05/02/2005 Cà Mau DH23TIN04

9 224322 Trần Quốc Đạt 31/08/2004 Hậu Giang DH22OTO02

10 224062 Huỳnh Nhựt Duy 18/12/2004 Vĩnh Long DH22OTO02

11 226729 Nguyễn Quốc Duy 22/01/2004 An Giang DH22OTO02

12 234546 Võ Hoàng Duy 15/10/2005 Tiền Giang DH23TIN04

13 226834 Lê Trường Giang 08/10/2004 Kiên Giang DH22OTO02

14 235275 Huỳnh Nhựt Hải 21/07/2005 Kiên Giang DH23TIN04

15 234607 Nguyễn Chí Hải 16/02/2005 Sóc Trăng DH23TIN04

16 234249 Huỳnh Như Hảo 07/03/2005 An Giang DH23TIN04

17 225470 Trần Minh Hiếu 09/03/2004 Hậu Giang DH22OTO02

18 224244 Châu Gia Huy 28/03/2004 Đồng Tháp DH22OTO02

19 234673 Trần Lê Huỳnh 29/01/2005 Cần Thơ DH23KMT01

20 233225 Huỳnh Quốc Khang 16/04/2005 Cà Mau DH23TIN02

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM - NĂM 2025
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Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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21 236331 Huỳnh Minh Khôi 06/06/2005 Cà Mau DH23TIN04

22 221319 Nguyễn Huỳnh Lam 02/08/2004 Bạc Liêu DH22OTO02

23 234361 Nguyễn Nhất Linh 16/10/2005 Kiên Giang DH23TIN04

24 234263 Đổ Văn Lộc 01/05/2005 Cà Mau DH23KMT01

25 233744 Hồ Phúc Lộc 03/12/2005 Cần Thơ DH23KMT01

26 233075 Phan Văn Lộc 24/12/2005 Sóc Trăng DH23TIN02

27 226726 Võ Hoàng Đông Lợi 04/02/2004 Hậu Giang DH22OTO02

28 236243 Vỏ Xuân Mai 03/10/2005 Cà Mau DH23XET02

29 220800 Trần Thanh Mãi 17/06/2004 Sóc Trăng DH22OTO02

30 233524 Đào Vũ Minh 03/06/2005 Sóc Trăng DH23TIN02

31 239781 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 05/09/2005 Đồng Tháp DH23KMT01

32 225472 Trương Nguyễn Lạc Nhật 24/04/2004 Hậu Giang DH22OTO02

33 234786 Lê Thị Yến Nhi 13/12/2005 Cà Mau DH23XET02

34 223710 Phan Huỳnh Như 30/03/2004 Cà Mau DH22XET03

35 234307 Tạ Huỳnh Như 04/07/2005 Sóc Trăng DH23TIN04

36 220363 Trần Phi Pha 01/01/2003 Cà Mau DH22OTO02

37 237284 Tôn Vĩnh Phát 13/09/2005 Trà Vinh DH23OTO11

38 234628 Phạm A Phú 20/03/2004 Cà Mau DH23TIN04

39 234344 Trần Thanh Phú 24/10/2005 Đồng Tháp DH23TIN04

40 237208 Lê Ngọc Phúc 19/02/2005 Vĩnh Long DH23OTO11
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41 226561 Nguyễn Võ Đình Phương 20/11/2004 Kiên Giang DH22OTO02

42 222846 Đặng Văn Thắng 28/11/2004 Cần Thơ DH22OTO02

43 236529 Lê Hoàng Thắng 21/12/2000 Bạc Liêu DH23KMT01

44 222727 Phạm Phương Thảo 01/08/2004 Cà Mau DH22XET03

45 234473 Nguyễn Hữu Thọ 05/07/2005 Tiền Giang DH23TIN04

46 234255 Nguyễn Trung Tín 01/03/2005 Vĩnh Long DH23TIN04

47 234270 Nguyễn Thị Trinh Trinh 14/01/2005 An Giang DH23TIN04

48 234505 Lâm Trí Tùa 09/07/2003 Sóc Trăng DH23TIN04

49 221203 Triệu Minh Tuấn 26/04/2004 Bạc Liêu DH22OTO02

50 234548 Trần Thanh Tùng 26/08/2005 Sóc Trăng DH23TIN04
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